
 
 
 
 
 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ LA GI 

 

ST

T 

Tên cơ 

sở tín 

ngưỡng 

Địa chỉ 

tọa lạc 

Thời gian  

hình 

thành 

Diện tích 

Nhân vật 

được thờ 

cúng 

Xếp 

hạng di 

tích 

Văn bản và 

thời gian 

xếp hạng 

Tên Lễ hội 

Thời 

gian tổ 

chức Lễ 

hội 

 Công tác  

quản lý 

1 Thắng 

tích Hòn 

Bà 

KP6, 

phường 

Bình Tân, 

cách đất 

liền 2km 

về hướng 

Đông 

từ thế kỷ 

XVI-

XVII, do 

người 

Chăm xây 

dựng 

20.098m

2 

thờ Thánh 

Mẫu Thiên 

Y a na 

di tích 

cấp tỉnh  

Quyết định 

số 

2153/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2012 

của UBND 

tỉnh về việc 

xếp hạng di 

tích cấp tỉnh 

Thắng tích 

Hòn Bà 

Lễ hội Hòn 

Bà 

Ngày 

23/3 Âm 

lịch hàng 

năm 

Đã có Ban 

quản lý 

2 Vạn Tân 

Long 

KP9, 

phường 

Bình Tân 

Năm 

1903 

1.703,3m

2 

thờ Thần 

An Nam 

Hải (Cá 

Ông) (đang 

lưu giữ trên 

200 hài cốt) 

và 180 vị 

Tiền Hiền – 

Hậu hiền có 

công xây 

di tích 

cấp tỉnh  

Quyết định 

số 

2131/QĐ-

UBND ngày 

11/10/2022 

của UBND 

tỉnh về việc 

xếp hạng di 

tích cấp tỉnh 

Di tích lịch 

Lễ Hội cầu 

ngư 

Ngày 

16/3 Âm 

lịch hàng 

năm 

Đã có Ban 

quản lý 

 Lễ Tế thu  Ngày 

28/8 Âm 

lịch hàng 

năm 



 
 
 
 
 

dựng Dinh 

vạn Tân  

Long 

sử văn hóa 

vạn Tân 

Long.  

3 Dinh Ba 

Cô 

KP11, 

phường 

Bình Tân 

được xây 

dựng 

trước thời 

kỳ đất 

nước ta 

giành 

được độc 

lập 

2.518,2m

2  

thờ 03 cô bị 

gặp tai nạn 

trên biển, đã 

ban ơn cho 

vùng đất 

được bình 

yên, nhiều 

ngành nghề 

thu hoạch 

được nhiều 

bội thu 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ cúng 

tưởng nhớ 3 

cô đã ban 

ơn cho vùng 

đất được 

bình yên, 

nhiều ngành 

nghề thu 

hoạch được 

nhiều bội 

thu 

Ngày 

23/10 Âm 

lịch hàng 

năm 

Đã có Ban 

quản lý 

4 Miếu 

Ngũ 

Hành 

KP8, 

phường 

Bình Tân, 

nằm tọa 

lạc trong 

khuôn viên 

đất của 

Hội Thanh 

Minh 

được xây 

dựng 

trước thời 

kỳ đất 

nước ta 

giành 

được độc 

lập 

 thờ Ngũ 

Hành Thánh 

Mẫu 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ cúng 

tưởng nhớ 

Ngũ Hành 

Thánh Mẫu 

có công 

giúp đỡ ngư 

dân làm ăn 

thuận lợi, 

thu hoạch 

được mùa 

Ngày 

16/6 Âm 

lịch hàng 

năm 

Đã có Ban 

quản lý 

5 Hội 

Thanh 

Minh 

Tân 

Long 

KP8, 

phường 

Bình Tân 

Năm 

1903 

1.158,3m

2 

 Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ hội 

Thanh Minh 

Tháng 3 

Âm lịch 

hàng năm 

 

Đã có Ban 

quản lý 



 
 
 
 
 

6 Đền thờ 

tộc họ 

Huỳnh – 

La Gi – 

Bình 

Thuận 

khu phố 9- 

Phường 

Phước Hội 

Năm 

2002 

500m2 Gia tộc họ 

Huỳnh 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ cúng 

tưởng nhớ 

ngày 

15,16/9 

Âm lịch 

hàng năm 

Do trưởng họ 

quản lý 

7 Đền thờ 

tộc họ 

Lê – La 

Gi – 

Bình 

Thuận. 

 

khu phố 8 

- Phường 

Phước Hội 

Năm 

1997 

390m2 Gia tộc họ 

Lê 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ cúng 

tưởng nhớ 

Ngày 

11,12/7 

Âm lịch 

hàng năm 

Do trưởng họ 

quản lý 

8 Di tích 

lịch sử - 

văn hóa 

Đình và 

Vạn 

Phước 

Lộc 

đường Bến 

Chương 

Dương 

thuộc khu 

phố 2, 

phường 

Phước Lộc 

Nửa cuối 

Thế kỷ 

XIX 

2.002 m2 Nam Hải, 

Thành 

Hoàng và 

các bậc Tiền 

hiền, Hậu 

hiền có 

công quy tụ 

dân cư khẩn 

hoang lập 

làng, dựng 

đình vạn 

ngày trước. 

di tích 

cấp 

quốc 

gia  

Quyết định 

số 

3028/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

07/8/2012 

của Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch 

Lễ hội cầu 

ngư chính 

mùa 

Ngày 15-

16/6 âm 

lịch 

 

Đã có Ban 

quản lý 

Lễ hội Tế 

Thành 

Hoàng 

Ngày 15-

16/11 âm 

lịch hàng 

năm 

9 Dinh Cô 

bác 

Khu phố 

4- Phường 

Phước Lộc 

được hình 

thành từ 

rất lâu đời  

84,4m2 Các oan linh Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ cúng các 

oan linh 

Ngày 

12/9 âm 

 



 
 
 
 
 

lịch hàng 

năm 

10 Hội 

Thanh 

minh 

Tân Lý 

2  

Thôn Tân 

Lý 2 – Xã 

Tân Bình 

Năm1989 400 m2 Thành 

hoàng bổn 

xứ 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ hội thanh 

minh 

Ngày 4/4 

dương 

lịch hàng 

năm 

Đã có Ban 

quản lý 

11 Hội 

Thanh 

minh 

Tân Lý 

1 

Thôn Tân 

Lý 1 – Xã 

Tân Bình 

1980 582 m2 Thành 

hoàng bổn 

xứ 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ hội thanh 

minh 

Ngày 

15/2 âm 

lịch hàng 

năm 

Do Ban quản 

lý của Hội 

Thanh Minh 

Tân Lý 2 

quản lý 

12 Vạn 

Ngư 

Ông Tân 

Lập  

thôn Ba 

Đăng, xã 

Tân Hải 

Năm 

1972 

2.721,5m
2 

thờ Thần 

An Nam 

Hải (Cá 

Ông) 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ  Cầu ngư  Ngày 

20/2 Âm 

lịch hàng 

năm 

Ông Mai văn 

Anh quản lý 

Lễ Tế thu  Ngày 

20/8 Âm 

lịch hàng 

năm 

13 Dinh 

Phong 

tự Đình 

thôn Hiệp 

Hòa, xã 

Tân Hải 

Năm 

1968 

400m2 thờ các Tiên 

Linh và các 

Tiền Hiền  

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ Tế thu  ngày 10/8 

Âm lịch 

hàng năm 

Bà Lê thị bích 

Thủy quản lý 

14 Dinh 

Thầy 

Thím 

Tân 

Thiện 

khu phố 4, 

phường 

Tân Thiện 

Năm 

1968 

483,5m2  Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ hội Dinh 

Thầy Thím 

Ngày 

15/9 âm 

lịch hàng 

năm 

Đã có Ban 

Quản lý 



 
 
 
 
 

15 Di tích 

lịch sử - 

văn hóa 

Vạn Tân 

Phú 

Thôn Tam 

Tân, xã 

Tân Tiến 

Khoảng 

giữa thế 

kỷ XIX 

được xây 

dựng lại 

vào năm 

1954 

1.585,9m
2 

Thờ các vị 

thần: Nam 

Hải, Tiền 

Hiền, Hậu 

hiền, Tả 

ban, Hữu 

ban, Cô, 

Cậu. 

 

Di tích 

Cấp 

tỉnh 

Quyết định 

số 

2539/QĐ-

UBND ngày 

31/8/2017 

của UBND 

tỉnh Bình 

Thuận 

Lễ hội tế 

Xuân  

Ngày 15 - 

16 tháng 

3 âm lịch 

hàng năm 

Đã có Ban 

Quản lý 

Lễ hội tế 

Thu  

Được tổ 

chức 

trong 2 

ngày 15 - 

16 tháng 

8 âm lịch 

hàng năm 

16 Di tích 

lịch sử 

văn hóa 

Dinh 

Thầy 

Thím  

thôn Tân 

Tân, xã 

Tân Tiến 

Ngày 25 

tháng 12 

năm Tự 

Đức thứ 

32 (1879) 

102.881,

3 m2 

Thờ Thầy 

Thím 

Di tích 

cấp 

quốc 

gia  

Quyết định 

số 2890-

VH/QĐ 

ngày 

27/9/1997 

của Bộ Văn 

hóa – Thông 

tin nay là 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Lễ hội văn 

hóa - Du 

lịch Dinh 

Thầy Thím  

(được xếp 

vào Di sản 

văn hóa phi 

vật thể quốc 

gia Tại 

Quyết định 

số 62/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

12/01/2022 

của Bộ Văn 

hóa, Thể 

ngày 

14,15,16/

9 Âm lịch 

hàng năm  

Đã có Ban 

Quản lý 



 
 
 
 
 

thao và Du 

lịch) 

Lễ Tảo Mộ 

Thầy Thím  

Ngày 

mùng 

5/1Âm 

lịch hàng 

năm 

17 Dinh 

Chúa 

Cậu 

Thôn 

Phước 

Thọ, xã 

Tân Phước 

năm 1968  522.8m2 Thờ Chúa 

Cậu  

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ cúng 

khép Ấn; 

Lễ cúng 

Khai Sơn; 

Lễ cúng giỗ 

Ngày 

25/12; 

07/01;16/

3 Âm lịch 

hàng năm 

ông Trần Đình 

Linh quản lý 

18 Dinh Cô 

Bác  

Thôn Hồ 

Tôm, xã 

Tân Phước 

năm 1972 6.144m2 Thờ Cô Bác Chưa 

xếp 

hạng 

 Cúng rằm 

tháng Giêng 

Ngày 

16/01 Âm 

lịch hàng 

năm 

 ông Nguyễn 

Ngân quản lý 

19 Làng 

Cát Sơn  

Thôn Cam 

Bình, xã 

Tân Phước 

năm 1975 600m2 Thờ các vị 

thần linh 

của Làng 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Cúng tế rằm 

tháng 5 

Ngày 

15,16/5 

Âm lịch 

hàng năm 

ông Võ Công 

Tạo quản lý 

20 Làng 

Gio Hải  

Thôn Cam 

Bình, xã 

Tân Phước 

năm 1975 1091m2, Thờ các vị 

thần linh 

của Làng 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ Tế Thu Ngày 

15/8 Âm 

lịch hàng  

năm 

ông Trần Văn 

Mai quản lý 

21 Vạn 

Mũi Đá  

Thôn Mũi 

Đá, xã Tân 

Phước 

năm 1973 600m2 Thờ thần 

ngư ông 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Cúng thần 

ngư  

Ngày 

16/2 Âm 

lịch hàng 

năm 

ông La Văn 

Hưởng quản 

lý 



 
 
 
 
 

22 Đình 

Xóm 

Chuối  

Thôn Cam 

Bình, xã 

Tân Phước 

năm 1972 2.260m2 Thờ thần 

đất 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ cúng hạ 

Nêu 

Ngày 

07/01; 

15/7 Âm 

lịch hàng 

hăm 

ông Trần Hữu 

Thân quản lý 

23 Đền 

Xóm 

Can 

Gián  

Thôn cam 

Bình, xã 

Tân Phước 

năm 1975 5.934m2 Thờ thần 

Linh 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ Tế Rằm Ngày 

15/2; 

15/8 Âm 

lịch hàng 

năm 

ông Dương 

Văn Thông 

quản lý 

24 Đình 

Làng 

Nhĩ Hạ  

Thôn 

Phước 

Linh, xã 

Tân Phước 

năm 1975 1.277m2, Thờ thần 

Linh  

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ Cúng 

Rằm  

Ngày 

15/7     

Âm lịch 

hàng năm 

ông Trần Ba 

quản lý 

25 Dinh 

Giếng 

Thầy  

Thôn 

Phước 

Tiến, xã 

Tân Phước 

năm 1972 15.618 

m2 

Thờ Thầy 

Thím 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ hội Dinh 

Thầy Thím 

Ngày 

15/9 âm 

lịch hàng 

năm 

ông Lý Công 

Lai quản lý 

26 Vạn Sơn 

Lộc  

Thôn Cam 

Bình, Xã 

Tân Phước 

Năm 

1973 

6.461m2 Thờ ngư 

ông 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ cúng 

thần ngư  

Ngày 

15/2; 

15/8 Âm 

lịch hàng 

năm 

ông Bùi 

Trung Hiền 

quản lý 

27 Đình 

Làng 

Xóm 

Chợ  

Thôn Cam 

Bình, xã 

Tân Phước 

năm 1975 40m2 Thờ thần 

Linh 

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ Tế Rằm Ngày 

15/2;15/8 

Âm lịch 

hàng năm 

ông Hoàng 

Văn Xuyến 

quản lý 



 
 
 
 
 

28 Đình 

Làng An 

Mỹ  

Thôn 

Phước 

Linh, xã 

Tân Phước 

năm 1975 233m2 Thờ thần 

Linh  

Chưa 

xếp 

hạng 

 Lễ Tế Rằm  Ngày 4/1; 

16/7; 

16/10     

Âm lịch 

hàng năm 

ông Hoàng 

Văn Trợ quản 

lý 

 

 

 

 

 

 

 

 


